
Phụ lục IV
 DANH SÁCH PHẦN LÔ KHÔNG LỰA CHỌN ĐƯỢC NHÀ THẦU

Gói thầu: Gói thầu số 5 - Vị thuốc cổ truyền, bao gồm 109 danh mục thuốc
(Kèm theo Quyết định số  389/QĐ-SYT ngày  18  tháng 3 năm 2026 của Sở Y tế tỉnh Lạng Sơn)

STT Mã phần (Lô) Tên vị thuốc
cổ truyền Bộ phận dùng Tên khoa học Phương pháp chế biến Nhóm thuốc Đơn vi ̣tính Số lượng Giá kế hoạch

(VNĐ) Thành tiền Lý do

1 PP2500553594 Thăng ma Thân rễ Rhizoma
Cimicifugae Thái phiến chích rượu Nhóm 2 Kg 29 820.000 23.780.000 Nhà thầu tham dự không đáp

ứng yêu cầu E-HSMT

2 PP2500553598 Hy thiêm Toàn thân Herba
Siegesbeckiae Tẩm rượu Nhóm 2 Kg 122 144.000 17.568.000 Không có nhà thầu tham dự

3 PP2500553609 Quế nhục Vỏ Cortex
Cinnamomi

Thái phiến, phơi/sấy
khô Nhóm 1 25 336.000 8.400.000 Nhà thầu tham dự chào cao

hơn giá kế hoạch

4 PP2500553616 Tri mẫu Thân rễ Rhizoma
Anemarrhenae Thái phiến Chích rượu Nhóm 2 Kg 28 399.000 11.172.000 Không có nhà thầu tham dự

5 PP2500553619 Hoàng liên Thân rễ thái phiến Rhizoma
Coptidis Thái phiến Chích gừng Nhóm 2 Kg 10 2.238.600 22.386.000 Nhà thầu tham dự không đáp

ứng yêu cầu E-HSMT

6 PP2500553628 Hạnh nhân Hạt
Semen

Armeniacae
amarum

Sao vàng giữ vỏ Nhóm 2 Kg 6 980.000 5.880.000 Nhà thầu tham dự không đáp
ứng yêu cầu E-HSMT

7 PP2500553640 Hậu phác nam Vỏ thân phiến
Cortex

Cinnamomi
iners

Sơ chế (loại tạp, rửa, ủ
mềm,cắt đoạn 2-7 cm,
thái phiến dọc dày 1-4
cm, phơi âm can đến

khô.

Nhóm 2 Kg 83 505.000 41.915.000 Không có nhà thầu tham dự

8 PP2500553659 Trạch tả Thân rễ Rhizoma
Alismatis Thái phiến sao vàng Nhóm 2 Kg 49 200.550 9.826.950 Không có nhà thầu tham dự

9 PP2500553666 Kim anh Quả bỏ hạt Fructus Rosae
laevigatae Sao vàng Nhóm 2 Kg 7 1.310.000 9.170.000 Nhà thầu tham dự không đáp

ứng yêu cầu E-HSMT

10 PP2500553668 Liên nhục Hạt Semen
Nelumbinis Sao vàng Nhóm 1 Kg 15 405.000 6.075.000

01 Nhà thầu tham dự không
đáp ứng yêu cầu E-HSMT
01 Nhà thầu tham dự chào
cao hơn giá kế hoạch

Tổng tiền: 156.172.950
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